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 I . BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ TỪ HCM ĐI CÁC KHU VỰC 

 

ĐƠN GIÁ TÍNH THEO ( M3 ) Đơn vị tính: VND/1m3 

Mã vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trên 50m3 200,000 250,000 300,000 390,000 400,000 460,000 520,000 620,000 650,000 

Từ 30m3-50m3 250,000 300,000 350,000 420,000 440,000 510,000 600,000 690,000 700,000 

Từ 14m3-30m3 300,000 350,000 400,000 470,000 480,000 560,000 650,000 770,000 790,000 

Từ 7m3-14m3 350,000 400,000 450,000 520,000 540,000 600,000 700,000 800,000 830,000 

Từ 1m3 - 7m3 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000 750,000 870,000 890,000 

Thời gian  

toàn trình 
2 ngày  2- ngày 2-3 ngày 2 -3 ngày 2-3 ngày 3-4 ngày 4 - 5 ngày 4-5 ngày 4-6 ngày 

          
 

* LƯU Ý 
        

          - Giá trên chưa bao gồm 8%VAT. 

Hàng hóa cồng kềnh sẽ được qui đổi ra trọng lượng như sau: (Dài x Rộng x Cao) /3000 = kg             

- Đối với các lô hàng hóa có yêu cầu đặc biệt, dễ vỡ, chất lỏng, quá khổ, trọng lượng vượt quá 150kg/1 kiện……vui 

lòng liên hệ trực tiếp 0903015739 để có đơn giá chính xác nhất. 

- Thời gian vận chuyển theo đúng điều khoản cam kết của Vận chuyển Khang Nguyên Phát  kèm các 

hợp đồng và điều khoản đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển. 
   

ĐƠN GIÁ TÍNH THEO  ( KG ) Đơn vị tính: VND/1kg 

Mã vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nấc khối 

lượng(kg) 

Vũng 

Tàu, Tây 

Ninh, 

Long 

An, Tiền 

Giang, 

Bến Tre, 

Bình 

Dương, 

Đồng 

Nai 

Cần Thơ, 

Đồng 

Tháp, 

Vĩnh 

Long, An 

Giang, 

Trà 

Vinh, 

Bình 

Phước 

  Khánh 

Hòa, Ninh 

Thuận, Bình 

Thuận, Đắc 

Lắk, Đăk 

Nông, Lâm 

Đồng, Cà 

Mau, Bạc 

Liêu, Kiên 

Giang, Sóc 

Trăng, Hậu 

Giang 

Đà Nẵng, 

Quảng 

Nam , 

Quảng 

Ngãi, Bình 

Định, Phú 

Yên  

Huế, 

Quảng 

Trị, 

Quảng 

Bình, Gia 

Lai, Kom 

Tum 

Hà Nội, 

Hà Tĩnh, 

Nghệ An, 

Thanh 

Hóa, Hà 

Nam, 

Ninh 

Bình, 

Hưng 

Yên, Bắc 

Ninh. 

Hải Phòng, 

Hải 

Dương, 

Bắc Giang, 

Nam Định, 

Phú Thọ, 

Thái Bình, 

Vĩnh Phúc, 

Thái 

Nguyên, 

Hòa Bình 

Quảng 

Ninh, 

Lạng 

Sơn, Yên 

Bái, Bắc 

Cạn, 

Tuyên 

Quang 

Cao 

Bằng, 

Điện 

Biên, 

Hà 

Giang, 

Lai 

Châu, 

Lào Cai, 

Móng 

Cái, Sơn 

La 

MIN: 150kg 320.000 370.000 430.000 620.000 750.000 950.000 1.125.000 1.160.000 
1.755.00

0 

Từ 150kg –3 tấn 2,000 2,700 3,400 4,000 4,500 5,500 5,000 5,500 6,000 

Từ 3 tấn – 5 tấn 1,000 2,300 3,000 3,500 3,900 4,500 4,300 4,700 5,600 

Trên 5 tấn 800 1,800 2,300 2,800 3,200 3,000 3,200 3,600 4,800 

Thời gian  

toàn trình 
2 ngày 2 Ngày 2-3 ngày 2 -3 ngày 2-3 ngày 3-4 ngày 4 - 5 ngày 4-5 ngày 4-6 ngày 
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CÁC DỊCH VỤ GIÁ CƯỚC GHI CHÚ 
Bảo hiểm hàng hóa 1% giá trị khai giá  

Báo phát 10.000 vnđ/1bill  

Hoàn biên bản bàn giao 25.000 vnđ/1bill  

Phát đồng kiểm 1.000 vnđ/đơn vị đếm  Tối thiểu 50,000đ 

Phát tận tay người nhận 20.000 vnđ/1bill  

Chuyển hoàn Bằng cước chiều đi  

Dịch vụ đóng gói   

Thùng xốp 95.000đ/1 thùng Số lượng nhiều báo giá  

Đóng gỗ 200.000đ/1 kiện/ 50kg Ngoài khung giá theo thỏa thuận 

*  GHI CHÚ: 
-Bảng giá trên chưa bao gồm 8% VAT. 
-Hàng cồng kềnh (hàng nhẹ) cho bưu gởi được quy đổi theo trọng lượng thể tích như sau. 
 Kích thước 3 chiều của thùng hàng: (Dài x Rộng x Cao) cm/3000 = trọng lượng tính cước. 
- Đối với các khu vực: Hải đảo, vùng sâu vùng sa, huyện xã thời gian vận chuyển sẽ cộng thêm từ            
12h – 24h và mức giá cộng thêm 15% phụ phí. 
 

 KÍNH CHÚC QUÍ CÔNG TY THÀNH CÔNG & NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN . 
 SACOMEX RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC LÂU DÀI CÙNG QUÍ CÔNG TY  

                  Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng  

 


